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Học phần: Sức bền vật liệu 1

Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Số tiết 

nghỉ

Không 

thi lần 1

Thiếu 

bài TH
QT4 TBCBP

2117202003 Phạm Văn Chiến 10/12/1999

2117202016 Phạm Gia Hữu 05/01/1998

2117202017 Phạm Văn Thanh Hải 03/11/1999

2117202024 Nguyễn Bá Huy 10/07/1998

2117202026 Phạm Thành Hưng 28/05/1998

2117202032 Lê Văn Khế 19/09/1995

2117202034 Hồ Hữu Linh 06/10/1999

2117202037 Nguyễn Thanh Lưu 09/12/1997

2117202040 Nguyễn Văn Minh 21/09/1998

2117202047 Nguyễn Thị Bích Phương 05/03/1999

2117202049 Mân Quy 03/03/1993

2117202053 Huỳnh Công Tần 14/12/1999

2117202059 Quảng Thị Kim Thoan 27/05/1998

2117202060 Nguyễn Trí Thông 29/11/1998

2117202061 Phan Nguyễn Thuận 28/11/1999

2117202062 Huỳnh Thị Thúy 22/06/1999

2117202063 Trương Thị Thu Thủy 19/10/1999

2117202065 Nguyễn Thương 26/10/1995

2117202066 Bùi Tấn Toàn 03/12/1999

2117202067 Nguyễn Minh Tống 15/05/1999

2117202069 Lê Ngọc Trình 04/04/1999

2117202071 Võ Văn Tuân 01/05/1998

2117202073 Lê Quang Tuyên 25/07/1993

2117202074 Nguyễn Minh Tú 15/02/1998

2117202076 Phan Ngọc Vũ 10/07/1999

2117202077 Huỳnh Văn Vương 06/09/1999

2117202078 Thái Thanh Vương 27/01/1997

2117202080 Thạch Thị Thu Anh 25/10/1995

2117202081 Trần Thị Lan Anh 04/03/1999

2117202082 Nguyễn Quang Danh 23/04/1996

2117202083 Nguyễn Hữu Ngọc Hiền 13/06/1999

2117202084 Nguyễn Tô Lâm 31/10/1999

2117202085 Võ Ngọc Phương Lâm 01/02/1998

2117202086 Trần Ngọc Long 15/01/1999

2117202087 Nguyễn Thiện Ninh 01/05/1998

2117202088 Nguyễn Anh Phong 22/12/1984

2117202089 Phan Thị Trang 08/03/1995

2117202090 Nguyễn Đăng Trình 04/01/1996

2117202091 Trịnh Thành Trung 24/01/1995

2117202092 Phạm Từ Vũ 26/01/1999

2117202093 Võ Văn Danh 20/02/1998


